PHIẾU PHÁT GIÁC, TỐ GIÁC

Người nghi vấn vi phạm về ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong cơ sở giáo dục, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông
(Dùng cho cán bộ, giảng viên và người lao động ) 


1. Họ và tên:…………………………………………Sinh năm………………….
    Địa chỉ: (công tác chuyên môn):………………….....…………………………
    Hành vi vi phạm:…...………………………................………………………

    ………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên:…………………………………………Sinh năm….………………

    Địa chỉ, (công tác chuyên môn):……………………......………………………
    Hành vi vi phạm:…...………………………................………………………

    ………………………………………………………………………………….

3. Họ và tên:…………………………………………Sinh năm………….………
     Địa chỉ, (công tác chuyên môn):………………………........……………….…
    Hành vi vi phạm:…...………………………................………………………

    ………………………………………………………………………………….

4. Họ và tên:…………………………………………Sinh năm………….………
    Địa chỉ, (công tác chuyên môn):……………………….........…………….……
    Hành vi vi phạm:…...………………………................………………………

    ………………………………………………………………………………….

5. Họ và tên:…………………………………………Sinh năm………….………
    Địa chỉ, (công tác chuyên môn):……………………….........…………….……
    Hành vi vi phạm:…...………………………................………………………

    ………………………………………………………………………………….

(Lưu ý: có thể phát giác, tố giác cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên  trường khác nếu có nghi vấn vi phạm).

           ( Người tố giác, phát giác không cần ký ghi họ tên) 

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHÁT GIÁC, TỐ GIÁC

Người nghi vấn vi phạm về ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong cơ sở giáo dục, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông
 (Dùng cho cán bộ, giảng viên, và người lao động) 


Hồi ..… giờ ….. phút,  ngày ..… tháng ….. năm ………..

Tại: ….………………………………………………………………………...

Chúng tôi gồm:

1. Đ/c …………………….. - Chức vụ: …………………………………

2. Đ/c: ………………...….. - Chức vụ: ………………………………………

3. Đ/c …………………...…- Chức vụ: ……………………………………

4. Đ/c……………………... - Chức vụ:………………………………………

Cùng tiến hành lập biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau: 

Tổng số viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên: ..….....

- Số phiếu phát ra:…………..

- Số phiếu thu về:…………… chiếm  ..….%

- Số phiếu không thu về được……chiếm…..%

- Số phiếu có nội dung phát giác:………chiếm…… %

- Số người bị phát giác: ………

+ Người bị phát giác công tác trong Trường quản lý:…………………………
+ Người bị phát giác công tác ngoài Trường quản lý (trường khác):………….
Trong đó:

+ Người bị phát giác nghi có hoạt động liên quan đến ma túy:………………..
+ Người bị phát giác nghi có hoạt động liên quan đến bạo lực:……………….
+ Người bị phát giác nghi có hoạt động liên quan đến xâm hại tình dục:……..
+ Người bị phát giác nghi có hoạt động liên quan đến rượu, bia, thuốc lá:…
+ Người bị phát giác nghi có hoạt động liên quan đến VK, VLN, CCHT:……
+ Người bị phát giác nghi có hoạt động liên quan đến TTATGT:……………
(Danh sách cụ thể có 06 Biểu mẫu  kèm theo)


Biên bản kết thúc hồi……   giờ…... phút cùng ngày, đã thông qua cho người có tên trên cùng nghe và công nhận là đúng cùng ký tên xác nhận dưới đây.   

	NGƯỜI THAM GIA
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIÊN BẢN TIÊU HỦY PHIẾU

Hồi … giờ …. phút,  ngày … tháng …. năm 202

Tại: …………..……………………………………………………………...

Sau khi đã kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu cụ thể); để bảo đảm an toàn cho người phát giác, tố giác: 

Chúng tôi gồm:

1. Đ/c ………………….........… - Chức vụ: ……………………………
2. Đ/c: ………………................ - Chức vụ: ……………………………
3. Đ/c …………….......……....…- Chức vụ: …………………………….
4. Đ/c………………….......….... - Chức vụ:…………………………....
Cùng tiến hành lập biên bản tiêu hủy phiếu phát giác, tố giác như sau:  

1. Phiếu phát giác, tố giác cán bộ, giảng viên, và người lao động trong đơn vị nghi vấn có liên quan đến ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong cơ sở giáo dục, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông

- Tổng số phiếu: ………… Trong đó:   Phiếu có thông tin: ……. 

                                                             
Phiếu không có thông tin …….

2. Phiếu phát giác, tố giác học sinh, sinh viên có liên quan đến ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong cơ sở giáo dục, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông
- Tổng số phiếu: ………… Trong đó:   
Phiếu có thông tin: ……. 

                                                             
Phiếu không có thông tin …….

Cách thức tiêu hủy: Đốt cháy hoàn toàn.

Biên bản kết thúc hồi……   giờ…. phút cùng ngày, đã thông qua cho người có tên trên cùng nghe và công nhận là đúng cùng ký tên xác nhận dưới đây.   

	NGƯỜI THAM GIA
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN



	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	…………………………….
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


BẢN CAM KẾT

Thực hiện “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có ma túy, không có bạo lực, không có xâm hại tình dục, không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong đơn vị, không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, chấp hành quy định khi tham gia giao thông” năm học 2023-2024





Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sơn La
Thực hiện Kế hoạch số      /KH-CĐSL ngày      /9/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La  về việc triển khai công tác phòng, chống ma tuý, bạo lực, xâm hại tình dục, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vị phạm trật tự, an toàn giao thông của trường Cao đẳng Sơn La, năm học 2023 – 2024.

Toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Phòng (khoa) ……… gồm

Tổng số cán bộ giảng viên ………..  người, Trong đó : Nam …….. người, Nữ …….. người

Tổng số HSSV trong khoa gồm …. lớp ……… học sinh đang học tập tại trường

Xin cam kết thực hiện tốt việc “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có ma túy, không có bạo lực, không có xâm hại tình dục, không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong đơn vị, không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, chấp hành quy định khi tham gia giao thông” năm học 2023-2024  tại trường Cao đẳng Sơn La.

- Tích cực tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, Tuyên truyền cho cán bộ giảng viên và HSSV không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong đơn vị, không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, chấp hành quy định khi tham gia giao thông” năm học 2023-20242. 

- Phát giác, tố giác kịp thời những người có biểu hiện buôn bán, vận chuyển, trồng; sử dụng ma túy, gây ra bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, không chấp hành quy định khi tham gia giao thông trong và ngoài nhà trường.

	
	Sơn La, ngày        tháng       năm 2023

	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KÝ CAM KẾT

	Số TT
	Họ tên cán bộ, giảng viên
	Ký tên
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SIH, SINH VIÊN KÝ CAM KẾT

Lớp ………. Khóa học …………. Khoa …………………………….

	Số TT
	Họ tên HSSV
	Ký tên
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	


CÁC BIỂU MẪU DÙNG CHO HỌC SINH
Biểu 07a

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP HỌC SINH 

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY

	STT
	Họ và tên học sinh
	Sinh năm
	Tên lớp
	Tên trường*


	Chỗ ở hiện nay

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm

(Ghi rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy…)
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Đối với học sinh trường khác quản lý có thông tin tố giác vi phạm đề nghị ghi rõ tên trường, lớp và các thông tin phục vụ xác minh

	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG KHOA



Biểu 08a

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP HỌC SINH 

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

	STT
	Họ và tên học sinh
	Sinh năm
	Tên lớp


	Chỗ ở hiện nay

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm

(Ghi rõ hành vi bạo lực, xâm hại thể chất đối với học sinh…)
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG KHOA



Biểu 09a

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP HỌC SINH 

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN XÂM HẠI TÌNH DỤC

	STT
	Họ và tên học sinh
	Sinh năm
	Tên lớp


	Chỗ ở hiện nay

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm

(Ghi rõ hành vi 

xâm hại tình dục)
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG KHOA



Biểu 10a

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP HỌC SINH 

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG RƯỢU, BIA, THUỐC LÁ, THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

	STT
	Họ và tên học sinh
	Sinh năm
	Tên lớp


	Chỗ ở hiện nay

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm

(Ghi rõ hành vi vi phạm về sử dụng rượu, bia, thuốc lá)
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG KHOA



Biểu 11a

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP HỌC SINH 

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

	STT
	Họ và tên học sinh
	Sinh năm
	Tên lớp


	Chỗ ở hiện nay

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm

(Ghi rõ hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo)
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG KHOA



Biểu 12a

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP HỌC SINH 

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

	STT
	Họ và tên học sinh
	Sinh năm
	Tên lớp


	Chỗ ở hiện nay

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm

(Ghi rõ hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông)
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG KHOA



Biểu 13a

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA…………….………………..
	CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP HỌC SINH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN 

XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN THAM GIA GIAO THÔNG KHI CHƯA ĐỦ TUỔI
	TT
	Họ và tên 

học sinh
	Sinh năm
	Tên lớp
	Tên trường
	Chỗ ở hiện nay
	Loại phương tiện tham gia giao thông
	Giáo viên chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:       
- Người dưới 16 tuổi không được lái xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô.

- Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3;

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không được lái xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên

- Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự;
	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG KHOA



CÁC BIỂU MẪU DÙNG CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN





Biểu 01a
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  
CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY

	STT
	Họ và tên
	Sinh năm
	Đơn vị công tác

(công tác chuyên môn)
	Chỗ ở hiện nay          

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm                        (Ghi rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy…)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ học tên)




Biểu 02a
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  
CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC

	STT
	Họ và tên
	Sinh năm
	Đơn vị công tác

(công tác chuyên môn)
	Chỗ ở hiện nay          

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm                        (Ghi rõ hành vi bạo lực, xâm hại thể chất đối với đồng nghiệp, học sinh…)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký,ghi rõ họ tên)




Biểu 03a
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  
CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN XÂM HẠI TÌNH DỤC

	STT
	Họ và tên
	Sinh năm
	Đơn vị công tác

(công tác chuyên môn)
	Chỗ ở hiện nay          

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm                        (Ghi rõ hành vi liên quan đến xâm hại tình dục, quấy rối tình dục đối với đồng nghiệp, học sinh… )
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Biểu 04a
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  
CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG RƯỢU, BIA, THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC

	STT
	Họ và tên
	Sinh năm
	Đơn vị công tác

(công tác chuyên môn)
	Chỗ ở hiện nay          

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm                        (Ghi rõ hành vi vi phạm về sử dụng rượu, bia, thuốc lá )
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	

	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Biểu 05a
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

	STT
	Họ và tên
	Sinh năm
	Đơn vị công tác

(công tác chuyên môn)
	Chỗ ở hiện nay          

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm                        (Ghi rõ hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)




Biểu 06a
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA (PHÒNG)…………….………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      


BIỂU TỔNG HỢP CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  VIÊN 

CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

	STT
	Họ và tên
	Sinh năm
	Đơn vị công tác

(công tác chuyên môn)
	Chỗ ở hiện nay          

(Ghi rõ tên tổ bản, xã phường)
	Hành vi vi phạm                        (Ghi rõ hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	
	….………….……, ngày……………tháng ….…....năm 202
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu








